PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)
	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............
	Mẫu số 01-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường 

bao gồm cả cầu đường bộ dưới 25m và cống)
1. Tên tài sản: ...............................................(lý trình ......................................)
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2. Chiều dài:..................km; từ km số:............ đến km số:................................
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3. Loại đường: 
Đường cao tốc                 Đường quốc lộ                 Đường tỉnh

                               Đường huyện                     Đường xã 
 
Đường đô thị
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4. Cấp đường: 
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4.1. Đường cao tốc:    Đồng bằng                 Trung du                Miền núi 

                                   4 làn xe                      6 làn xe            
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4.2. Đường quốc lộ:    Đồng bằng           Trung du               Miền núi 

         Cấp I                        Cấp II                  Cấp III                        Cấp IV              Cấp V                   Cấp VI
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4.3 Đường tỉnh:           Đồng bằng           Trung du               Miền núi
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         Cấp I                        Cấp II                  Cấp III                        Cấp IV              Cấp V                   Cấp VI
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4.4 Đường huyện:        Đồng bằng           Trung du               Miền núi
[image: image33.emf] 

 

[image: image34.emf] 

 

[image: image35.emf] 

 

[image: image36.emf] 

 

[image: image37.emf] 

 

[image: image38.emf] 

 

         Cấp I                        Cấp II                  Cấp III                        Cấp IV              Cấp V                   Cấp VI
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4.5 Đường xã:              Đồng bằng           Trung du               Miền núi
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         Cấp I                        Cấp II                  Cấp III                        Cấp IV              Cấp V                   Cấp VI
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4.6 Đường đô thị:         Đường phố chính                Đường phố gom                Đường phố nội bộ
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         Đô thị đặc biệt                           Đô thị loại I                             Đô thị loại II           
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         Đô thị loại III                             Đô thị loại IV                          Đô thị loại V

5. Tài sản giao ủy thác: 

                 Đơn vị nhận ủy thác:...................................................................................................................................

6. Ngày đưa vào sử dụng: 
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     Trước ngày 01/3/2013                         Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

7. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....)  

(Bằng chữ:.................................................................................................)                                                                                                                                 

	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	             Ngày.......tháng...... năm ......             

              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

                     (Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 02-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là Cầu đường bộ dài từ 25m trở lên và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ)

1. Tên tài sản: ...........................................................; lý trình:................................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ............................................................................................................................................

3. Loại cầu:
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3.1.Chiều dài nhịp  ≤ 15m:
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- Cầu bản mố nhẹ, móng nông                    

- Cầu dầm T bê tông cốt thép thường, móng nông     
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- Cầu dầm T bê tông cốt thép thường, móng cọc bê tông cốt thép 

- Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, móng nông 
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- Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, móng cộc bê tông cốt thép
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3.2.Chiều dài nhịp >15m:

- Cầu dầm I, T, Super T bê tông cốt thép dự ứng lực, móng nông
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- Cầu dầm bản bê tông  cốt thép dự ứng lực, móng nông 
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- Cầu dầm I, T, Super T bê thông cốt thép dự ứng lực, móng cộc bê tông cốt thép
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- Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, móng cọc bê tổng cốt thép 

- Cầu dầm họp bê tông cốt thép dư ứng lực 
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- Cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ 
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4. Diện tích cầu:...............m2
5. Tài sản giao ủy thác:

                   Đơn vị nhận ủy thác:...........................................................................................................................
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6. Ngày đưa vào sử dụng: 



Trước ngày 01/3/2013                         Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

7. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....).   

(Bằng chữ:..................................................................................................).                                                                                                                                                                                                     

	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

                     (Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 03-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BTC 
ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là Cầu thép và cầu thép-bê tông phức hợp)

1. Tên tài sản: ...............................................; lý trình:.......................................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ........................................................................................................................................

3. Phân loại cầu:

- Vật liệu kết cấu nhịp:
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                  Cầu thép

               Cầu thép - bê tông phức hợp

- Dạng kết cấu nhịp:
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+ Cầu dầm (dầm I, dầm T, dầm T ngược, dầm hộp, khung)                    
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+ Cầu bản (bản đặc, bản rỗng)     
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+ Cầu dàn (cầu chạy trên, cầu chạy giữa, cầu chạy dưới) 

+ Cầu vòm (vòm thép, vòm thép nhồi bê tông) 

+ Cầu dây treo (cầu treo, cầu dây văng, cầu dây văng – treo)

- Chiều dài nhịp (L):
+ 6m < L ≤  20m 
+ 20m  < L ≤  60m
+ L > 60m

4. Diện tích cầu:...............m2
5. Tài sản giao ủy thác:

                   Đơn vị nhận ủy thác:.........................................................................................................................

6. Ngày đưa vào sử dụng: 



Trước ngày 01/3/2013                             Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

7. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....).   

(Bằng chữ:..................................................................................................).                                                                                                                                                                                                     

	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 04-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là Hầm đường bộ và các công trình gắn liền với hầm đường bộ)

1. Tên tài sản: .........................................................; lý trình:...........................................................................

2. Thuộc tuyến đường: .....................................................................................................................................

3. Loại hầm:

3.1. Hầm đường ô tô:

               Cấp I                 Cấp II                Cấp III                       Cấp IV

3.2. Hầm dành cho người đi bộ:

               Cấp I                Cấp II                 Cấp III                       Cấp IV

4. Diện tích đường thuộc hầm:................m2
5. Tài sản giao ủy thác:

                Đơn vị nhận ủy thác:..............................................................................................................................

6. Ngày đưa vào sử dụng: 


     Trước ngày 01/3/2013                       Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

7. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....).   

(Bằng chữ:.................................................................................................)                                                                      

	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	  Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)

	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 05-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


 PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(áp dụng cho loại tài sản là bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ)

1. Tên tài sản: ......................................................................; lý trình:............................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ....................................................................................................................................................

3. Cấp bến phà:

             Cấp I                            Cấp II                      Cấp III 

             Cấp IV                         Cấp V                      Cấp VI            

4. Diện tích bến phà:................m2
5. Tài sản giao ủy thác:

               Đơn vị nhận ủy thác:..........................................................................................................................................
6. Ngày đưa vào sử dụng: 


     Trước ngày 01/3/2013                         Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

7. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....).   

(Bằng chữ:.................................................................................................)                                                                                                                                 

	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)


	 Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 06-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là Bến xe đường bộ)

1. Tên tài sản: .........................................................; địa chỉ:............................................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ....................................................................................................................................................

3. Loại bến xe:

             Loại 1                              Loại 2                       Loại 3 

             Loại 4                              Loại 5                       Loại 6           

4. Diện tích bến xe:................m2
5. Tài sản giao ủy thác:

                   Đơn vị nhận ủy thác:.....................................................................................................................................

6. Ngày đưa vào sử dụng: 

               Trước ngày 01/3/2013                         Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

7. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....).   

(Bằng chữ:.................................................................................................)                                                                                                                                 
	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 07-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là Bãi đỗ xe đường bộ)

1. Tên tài sản: ...........................................................; địa chỉ:....................................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ..............................................................................................................................................

3. Loại bãi đỗ xe:

             Loại 1                   Loại 2                  Loại 3                 Loại 4             

4.Diện tích bãi đỗ xe:................m2
5.Ngày đưa vào sử dụng: 


     Trước ngày 01/3/2013                         Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

6. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....)  

(Bằng chữ:.................................................................................................)                                                                                                                                 
	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)


	 Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 08-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là Trạm dừng nghỉ đường bộ)

1. Tên tài sản: ......................................................; địa chỉ:..........................................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ................................................................................................................................................

3. Loại trạm dừng nghỉ:

             Loại 1                  Loại 2                  Loại 3                   Loại 4             

4.Diện tích trạm dừng nghỉ:................m2
5.Ngày đưa vào sử dụng: 


     Trước ngày 01/3/2013                         Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

6. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....)  

(Bằng chữ:.................................................................................................)                                                                                                                                 
	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)

	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 09-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là Trạm kiểm tra tải trọng xe đường bộ)

1. Tên tài sản: .................................................; địa chỉ:...............................................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ................................................................................................................................................

3. Cấp quy mô trạm

- Quy mô đơn giản (lưu lượng dưới 300 xe/ngày đêm )
- Quy mô vừa (lưu lượng từ 300 đến dưới 500 xe/ngày đêm)

- Quy mô lớn (lưu lượng từ 500 đến dưới 2.200 xe/ngày đêm)

- Quy mô rất lớn (lưu lượng từ 2.200 xe trở lên/ngày đêm)

4.Ngày đưa vào sử dụng: 


     Trước ngày 01/3/2013                         Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

5. Tài sản giao ủy thác:
                Đơn vị nhận ủy thác:.............................................................................................................................................
6. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....)  

(Bằng chữ:.................................................................................................)                                                                                                                                 
	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)

	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 10-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là Trạm thu phí đường bộ)

1. Tên tài sản: .......................................................; lý trình:.............................................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ...................................................................................................................................................

3. Loại trạm thu phí:

- Loại tự động (xe qua trạm không dừng)

- Loại bán tự động (xe dừng 01 lần khi qua trạm)

- Thu công (xe dừng 02 lần trở lên khi qua trạm)

4. Ngày đưa vào sử dụng: 

Trước ngày 01/3/2013                         Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

5. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....)  

(Bằng chữ:.................................................................................................)  
	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 11-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản là Nhà hạt quản lý đường bộ)

1. Tên tài sản: .....................................................; địa chỉ:............................................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ................................................................................................................................................

3. Cấp nhà hạt:

                                 Cấp III                                       Cấp IV

4.Ngày đưa vào sử dụng: 

            Trước ngày 01/3/2013                           Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

5. Tài sản giao ủy thác:

             Đơn vị nhận ủy thác:........................................................................................................................................

6. Diện tích sàn xây dựng:................m2
 7. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....)  

(Bằng chữ………………………………………………………)                                                                    
	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, Tỉnh:……………………………….................................

Cơ quan quản lý cấp trên: ……………...............................

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………..

Mã cơ quan, đơn vị: ……………………………………….

Loại hình cơ quan, đơn vị: ………………………..............


	Mẫu số 12-KK/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)


PHIẾU KIỂM KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 (áp dụng cho loại tài sản khác phục vụ giao thông đường bộ)

1. Tên tài sản: .....................................................; địa chỉ:............................................................................................

2. Thuộc tuyến đường: ................................................................................................................................................

3. Diện tích/quy mô: ………m2
4.Ngày đưa vào sử dụng: 

            Trước ngày 01/3/2013                           Từ ngày 01/3/2013 trở về sau

5. Tài sản giao ủy thác:

             Đơn vị nhận ủy thác:........................................................................................................................................

6. Giá trị tài sản:(bằng số:........................................................................... .....)  

(Bằng chữ………………………………………………………)                                                                    
	Ngày ……tháng ……năm ……..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	Ngày.......tháng...... năm ......             

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

              (Ký, họ tên và đóng dấu)
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